Trường THCS Lê Hồng Phong                                                                        Năm học 2023 -2024        


Ngày soạn:   7 / 4/2024
CHỦ ĐỀ 43: HÌNH TƯỢNG CÁC CÔ GÁI THANH NIÊN XUNG PHONG THỜI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
Tổng số tiết: 03; từ tiết: 149 đến tiết 151
- Giới thiệu chủ đề: Lịch sử mãi mãi ghi dấu những Thanh niên xung phong (TNXP) đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp vĩ đại - sự nghiệp chiến đấu giải phóng dân tộc, lập nên những kỳ tích anh hùng, dệt nên những huyền thoại, tô đậm trang sử vẻ vang và xứng đáng là biểu tượng rực rỡ về Chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng của phong trào thanh niên yêu nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Chiến công của những TNXP trong thi ca và âm nhạc vẫn mãi lạc quan và tỏa sáng để thế hệ trẻ noi gương và tiếp bước.
- Văn bản: Những ngôi sao xa xôi.
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I.MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

- Kiến thức: Qua tiết học chủ đề, học sinh nắm được:
   - Vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm,hồn nhiên,trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ,hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện

  Thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật,lựa chọn ngôi kể,ngôn ngữ kể hấp dẫn

  Liên hệ. Môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng trong chiến tranh

 Giáo dục quốc phòng và an nimh:Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh  niên xung phong trong kháng chiến

- Kĩ năng: Rèn học sinh có kĩ năng:
+ Rèn kĩ năng đọc -hiểu, tóm tắt một tác phẩm tự sự sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước

           + Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng “tôi”

           + Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng nhân vật trong tác phẩm.

- Thái độ :
+ Yêu quý những tâm hồn trong sáng , giàu ước mơ . Cảm kích tính cách dũng cảm bình tĩnh,sẵn sàng hi sinh thân mình cho Tổ quốc . 

2. Định hướng phát triển năng lực học sinh:

+Năng lực chung: Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, Tổng hợp vấn đề
+Năng lực riêng: Giao tiếp, Cảm thụ thẩm mĩ, Tạo lập văn bản, vận dụng – liên hệ vào thực tế cuộc sống.
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Giáo viên: 

Tham khảo sgk ,sgv, sách chuẩn kiến thức,kĩ năng, soạn bài .

  Phương án /kĩ thuật dạy học: Động não; học theo nhóm

-Đồ dùng dạy học: Chân dung tác giả, bảng phụ

-Phương án tổ chức lớp : Hoạt động nhóm một số câu hỏi 

2. Học sinh: 


  - Đọc tóm tắt văn bản
  - Bảng phụ nhóm, phiếu học tập cá nhân
  -  Soạn bài.
  - Vở ghi, vở soạn, sách giáo khoa.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động I:Tình huống xuất phát/Khởi động (Dự kiến thời lượng 03 phút )

Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế học tập, sự hứng khởi để bắt kịp chủ đề.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	- GV cho hs nghe bài hát  “Đường Trường Sơn xe anh qua” .
- Yêu cầu hs nhận xét?

 - Từ câu trả lời của hs, gv giới thiệu vào bài mới.  
- Đường Trường sơn - một cái tên thôi cũng gợi cho ta về một thời lửa cháy, gợi hình ảnh đoàn quân cha trước con sau cùng hát khúc quân hành, gợi những đoàn xe ra trận vì Miền Nam thân yêu. Viết về những nẻo đường Trường Sơn trong những năm đánh Mĩ,không chỉ có những bài thơ, bài ca ca ngợi những chiến sĩ lái xe hay những cô gái mở đường trong trang thơ của Lâm Thị Mĩ Dạ mà còn có những câu chuyện đầy cảm phục viết về những cô gái thanh niên xung phong, những cô trinh sát mặt đường, những cô chuyên phá bom nổ chậm mở đường cho xe qua. Những cô gái trẻ ấy đã được Lê Minh Khuê (một cây bút nữ xuất sắc của mảnh đất Xứ Thanh) kể lại và khắc hoạ chân dung tâm hồn tính cách. Ba cô gái trẻ là những ngôi sao xa xôi trên cao điểm Trường Sơn.
	Học sinh lắng nghe bài hát và cảm nhận.


Hoạt động II: Hình thành kiến thức ( Dự kiến thời lượng 105 phút )

Nội dung : Những ngôi sao xa xôi -Lê Minh khuê (Dự kiến thời lượng 105 phút )

Mục tiêu hoạt động Giúp HS nắm được:
- Tác giả, tác phẩm, nội dung truyện, ngôi kể, ý nghĩa nhan đề,phương thức biểu đạt, bố cục.

- Hoàn cảnh sống và chiến đấu, công việc của ba cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. 

- Những nét tính cách , phẩm chất chung và riêng của ba cô gái thanh niên xung phong.
- Những nét  đẹp về tâm hồn tính cách đặc biệt lòng dũng cảm của Phương Định trong một
lần phá bom.

- Những nét đặc sắc về nghẹ thuật của truyện: ngôi kể, cốt truyện, nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật.
- Nội dung đặc sắc của truyện, hiểu được ý nghĩa nhan đề và chủ đề của truyện.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Đọc, tìm hiểu chung VB .

Chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh.

Phương pháp đọc, nêu vấn đề , thảo luận, trực quan

Dựa vào chú thích *sgk và sự hiểu biết ,em hãy giới thiệu vài nét về nhà văn Lê Minh Khuê? Cho biết truyện được viết vào thời gian nào ?

GV: Truyện “Những ngôi sao xa xôi” cũng như bao sáng tác thơ văn thời ấy đều ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng  , ca ngợi phẩm chất cao cả của con người VN trong cuộc kháng chiến  chống Mĩ như truyện ngắn :Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu , thơ của Phạm Tiến Duật , Lâm Thị Mĩ Dạ …viết về các cô gái TNXP và bộ đội lái xe trên tuyến đường Tr Sơn.

 GV hướng dẫn HS đọc VB Đọc phần đầu truyện ( giới  thiệu về 3 nhân vật )

Đọc đoạn hồi tưởng của Phương Định về thời HS và đoạn tả tâm trạng hành động của các nhân vật trong cuộc phá bom) 

Những đoạn không đọc , GV tóm tắt nội dung cho HS dễ theo dõi mạch truyện .

                  Tóm tắt truyện.
Em có nhận xét gì về cốt truyện?

Truyện được trần thuật từ nhân vật nào ?

Việc chọn vai kể như vậy có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung truyện ?

GV:Truyện viết về chiến tranh có những chi tiết , sự việc về bom đạn , chiến đấu , hi sinh nhưng chủ yếu vẫn hướng vào thế giới nội tâm, làm hiện lên vẻ đẹp tâm hồn của con người trong chiến tranh

Truyện được đặt tên là “những ngôi sao xa xôi” Em hiểu gì về tên truyện? Theo em,ý nghiã ẩn dụ đó là gì ?

Vậy,nhân vật nào trong truyện là “những ngôi sao xa xôi”?

 Ngôi sao nào sáng nhất gợi nhiều yêu mến vàcảm phục nhất ?

 Phương thức biểu đạt trong truyện này ? 
Tìm hiểu văn bản:
1. Ba nhân vật nữ TNXP trong tổ trinh sát mặt đường:

Truyện có những nhân vật nào?

* Ở họ có những nét gì chung đã gắn bó thành một khối thống nhất?
Hoạt động nhóm

Nhóm 1,2: Hoàn cảnh sống , công việc

Nhóm 3,4: Phẩm chất chung

-Hoàn cảnh sống, công việc?
Liên hệ môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng trong chiến tranh
- Ở các cô gái ấy đều có những phẩm chất chung của người nữ TNXP. Đó là những phẩm chất nào?
- Dù là một tập thể nhỏ rất gắn bó với nhau nhưng ở mỗi người vẫn có những nét cá tính.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Hãy chỉ ra những nét cá tính riêng của từng người?
2. Nhân vật Phương Định:
Nhóm 5 trình bày.
-Phương Định là nhân vật chính của câu chuyện. Qua nhân vật này, tác giả đã thể hiện chân thực và sinh động, tự nhiên tâm lí của những cô gái TNXP.

Qua lời kể của PĐ, hãy phân tích tâm lí nhân vật PĐ khi:

* Nhân vật tự quan sát, đánh giá về mình ở phần đầu VB?

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
* Tâm trạng của PĐ trong một lần phá bom?
 Phân tích tâm lí của PĐ trước trận mưa đá ở cuối truyện? (PĐ đã có những biểu hiện gì?)

Qua đó cho thấy PĐ là một cô gái như thế nào?
Liên hệ một số bài thơ 

-“Cô gái mở đường”

-“Trường Sơn Đông, Trường Sơn  Tây”

-“Bài thơ về tiểu đội xe không kính”

-“Mảnh trăng cuối rừng”

3. Đặc điểm nghệ thuật của truyện:
 Nhận xét gì về nghệ thuật  của truyện? (Phương thức trần thuật? Xây dựng nhân vật? Ngôn ngữ và giọng điệu?)
Về cốt truyện ?

GV: Nhưng thành công hơn cả là nghệ thuật miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật 

Bằng cách trần thuật ngôi thứ 1 tác giả đã diễn tả một cách tự nhiên và sinh động những tâm trạng cảm xúc ý nghĩ của những cô gái ở giữa chiến trường luôn đối mặt với cái chết mà vẫn sống hồn nhiên , lạc quan giàu tình cảm và không ít mơ mộng .

Chiến tranh làm cho họ giờ đây cứng cỏi hơn nhưng vẫn không thể làm mất đi ở họ sự nhạy cảm , nét hồn nhiên và mơ mộng của tuổi trẻ .
Tổng kết:  

Qua truyện ngắn này em hiểu gì về phẩm chất của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì chống Mĩ  cứu nước?

Vì sao những nữ TNXP được gọi là “Những ngôi sao xa xôi”?

GV:Vẻ đẹp của các nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng CM VN trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
Giáo dục quốc phòng và an nimh: Những tấm gương gan dạ, mưu trí,sáng tạo của thanh niên xung phong trong kháng chiến
Nêu chủ đề của truyện?

Em nhận được những điểm mới nào trong cách kể chuyện của tác giả?

Gọi HS đọc ghi nhớ
Tổng kết sơ đồ tư duy
	Lê Minh Khuê sinh năm 1949 quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, là cây bút nữ chuyên viết truyện ngắn với ngòi bút miêu tả tâm lí tinh tế, sắc sảo,đặc biệt là tâm lí nhân vật phụ nữ.
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+ Sáng tác năm 1971 , lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đang diễn ra vô cùng gay go , ác liệt .

- Phương Định, Nho, Thao – 3 cô gái trẻ làm nhiệm vụ trinh sát tại một trọng điểm trên đường Trường Sơn. 

- Nhiệm vụ của họ là quan sát máy bay địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp, đánh dấu bom chưa nổ và phá bom. 

- Công việc hết sức nguy hiểm nhưng cuộc sống của họ vẫn có những niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ, những giây phút mộng mơ. 

- Họ rất gắn bó, yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

- Vẻ đẹp của PĐ thể hiện rõ trong một lần phá bom và chăm sóc cho Nho khi Nho bị bom vùi

+Cốt truyện rất đơn giản , phát triển theo dòng ý nghĩ của nhân vật kể chuyện đan xen giữa hiện thực và quá khứ 

-Truyện được trần thuật từ ngôi thứ nhất và người kể chuyện cũng là nhân vật chính Phương Định
Sự lựa chọn ngôi kể phù hợp với nội dung tác phẩm , tạo thuận lợi để tác giả miêu tả , biểu hiện thế giới tâm hồn , những cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật.

Đó là một cái tên mang ý nghĩa ẩn dụ .

Là những cô gái thanh niên xung phong hồn nhiên trong sáng, dũng cảm trong cuộc ch/tranh chống đế quốc Mỹ trên tuyến đường Trường Sơn

- Phương thức biểu đạt :Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm .

-Nho, Thao, Phương Định.

( trong tổ trinh sát mặt đường)

Những nét chung:

* Hoàn cảnh sống và chiến đấu:
 - Sống trong hang đá, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường TS, nơi tập trung nhiều nhất bom đạn, sự nguy hiểm và ác liệt.

- Công việc:

+ chạy lên cao điểm giữa ban ngày.

+ đo và ước lượng khối lượng đất đá, đếm bom chưa nổ và phá bom.

( đặc biệt nguy hiểm, đối mặt với cái chết, căng thẳng thần kinh 
* Phẩm chất tốt đẹp:

- Tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ.

- lòng dũng cảm không sợ hi sinh.

- tình đồng đội gắn bó.

- dễ xúc cảm, nhiều mơ ước, hay mơ mộng, thích hát, thích làm đẹp 

b. Nét riêng ở mỗi người:

-Chị Thao: đội trưởng

+ chăm chép bài hát, thích hát, tỉa lông mày, thích thêu thùa.

+ gan dạ, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại rất sợ máu, sợ vắt.

-Nho:

+ mảnh dẻ, “mát mẻ như một que kem”, thích ăn kẹo.

-Phương Định:

+ nữ sinh Hà Nội, thích mơ mộng, thích hát.

Ngoại hình:

- Là một cô nữ sinh Hà Nội vào chiến trường. 

- Xinh đẹp: bím tóc dày, cổ cao như đài hoa … , mắt có cái nhìn xa xăm …

Cô rất nhạy cảm, biết mình đẹp, biết nhiều người để ý đến mình ( cảm thấy vui, tự hào.

- Hồn nhiên, hay mơ mộng, thích hát.

* Phẩm chất: thể hiện rõ nhất trong một lần phá bom
- hồi hộp, căng thẳng, rùng mình khi nhận thấy dấu hiệu chẳng lành.

- dũng cảm, hình dung đồng đội đang ở sau lưng , đang dõi theo hành động của mình để chế ngự nỗi sợ hãi

- chủ động, bình tĩnh, ý thức trách nhiệm, sẵn sàng hi sinh để phá bom, giữ cho con đường được an toàn, thông suốt.
* Tâm hồn: 

- Nhạy cảm, biết mình đẹp, biết nhiều người để ý đến mình ( cảm thấy vui, tự hào.

- Hồn nhiên, hay mơ mộng, thích hát.

- reo lên, vui thích cuống cuồng khi cơn mưa đá bất ngờ ập đến 

- những kỉ niệm đẹp đẽ lại sống dậy trong cô ngay giữa chiến trường dữ dội.

(  Một con người gan dạ, dũng cảm, một cô gái hồn nhiên đầy nữ tính.

- PT trần thuật: ngôi thứ nhất cũng là nhân vật chính.

-NT miêu tả tâm lí nhân vật.

-Giọng điệu phù hợp, ngôn ngữ tự nhiên, gần với khẩu ngữ, trẻ trung và có nữ tính.
- Là những tâm hồn trong sáng tinh thần dũng cảm sẵn sàng hi sinh , không quản gian khổ lạc quan để chiến đấu giải phóng đất nước 

- Can đảm dũng cảm không sợ nguy nan, gian khổ.Tâm hồn trong sáng, lạc quan giàu tình cảm

Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của ba cô TNXP trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt




Hoạt động III:Luyện tập (Dự kiến thời lượng 15 phút )

Mục tiêu hoạt động: Giúp HS củng cố lại những nội dung kiến thức đã học và rèn luyện kĩ năng phát biểu cảm nghĩ về nhân vật.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	1. Giải thích ý nghĩa của nhan đề “ Những ngôi sao xa xôi” 

2 .Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Phương Định 
	- Bài tập 1: Ý nghĩa của nhan đề “ Những ngôi sao xa xôi”

Đó là một cái tên mang ý nghĩa ẩn dụ .

Là những cô gái thanh niên xung phong hồn nhiên trong sáng, dũng cảm trong cuộc ch/tranh chống đế quốc Mỹ trên tuyến đường Trường Sơn

- Bài tập 2: Học sinh nêu cảm nghĩ về nhân vật Phương Định

+ Nhạy cảm , hay mơ mộng thích hát và cũng thích làm điệu 

+Tỏ ra kín đáo về tình cảm tưởng như kiêu kì.

+Yêu thương

+Dành tình yêu và niềm cảm phục cho tất cả những người chiến sĩ  tài hoa, thông minh , dũng cảm


Hoạt động IV :Vận dụng (Dự kiến thời lượng 12 phút )

Mục tiêu hoạt động:Giúp HS mở rộng kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	- VB “Những ngôi sao xa xôi” là một truyện ngắn hiện đại .

Căn cứ vào những dấu hiệu nào để xác định đây là một truyện ngắn hiện đại ?


	+Cốt truyện là chuỗi  các  sự việc 

+Sử dụng ngôn ngữ trần thuật

+Chuyện kể về những con người là những TNXP trong cuộc sống chiến đấu 

+Những câu văn ngắn,nhịp nhanh đã làm nổi rõ không khí khốc liệt của cuộc chiến tranh .

+Phản ánh hiện thực chiến tranh thời chống Mĩ .


IV. Câu hỏi/Bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1
	Tác giả, tác phẩm
	Tác dụng ngôi kể
	Tóm tắt truyện.
	Viết đọan văn


2. Câu hỏi/Bài tập
	Câu hỏi 1-(nhận biết)
	Nêu nét nổi bật về tác giả Lê Minh Khuê và tác phẩm“Những ngôi sao xa xôi”

	Câu hỏi 2-(thông hiểu)
	Truyện “Những ngôi sao xa xôi” được kể theo ngôi thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể?

	Câu hỏi 3-(vận dụng)
	Tóm tắt truyện“Những ngôi sao xa xôi” .

	 Bài tập 1-(vận dụng cao)
	Viết đọan văn nêu suy nghĩ của em về cuộc sống, chiến đấu và công việc  của ba cô TNXP.


V. Phụ lục:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Nhóm:

Lớp: 9A.......

Em hãy nêu những nét riêng của : Phương Định ? Chị Thao ? Nho ?
DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

-Những nét riêng 

+ Phương Định :Vốn là một cô HS thành phố ,nhạy cảm ,hồn nhiên , thích mơ mộng và hay sống với những kỉ niệm của hồi thiếu nữ vô tư giữa gia đình và thành phố của mình 

+ Chị Thao: từng trải hơn , không dễ dàng hồn nhiên, mơ ước, dự tính về tương lai có vẻ thiết thực hơn nhưng cũng không thiếu những khát khao và rung động của tuổi trẻ .

+ Nho:thì lúc bướng bỉnh,mạnh mẽ,lúc lầm lì cực đoan ,thích thêu hoa rực rỡ , loè loẹt trên khăn gối .


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Nhóm:

Lớp: 9A.......

Diễn biến tâm lí của Phương Định trong lần phá bom được miêu tả như thế nào? Tìm chi tiết chứng minh?

DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

+Tâm lí lúc phá bom được miêu tả tỉ mỉ, chi tiết đến từng cảm giác ý nghĩ dù chỉ thoáng qua trong giây lát .

-“Tôi đến gần quả bom cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ theo mình , tôi không sợ nữa …

-Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom .Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi . Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm 

-Nhanh lên một tí ! Vỏ quả bom nóng Một dấu hiệu chẳng lành .Tiếp đó là cảm giác căng thẳng chờ đợi tiếng nổ quả bom .
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